PHÒNG GD&ĐT TX AN NHƠN

  TRƯỜNG THCS NHƠN HƯNG
              MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II,  NĂM HỌC 2021-2022

       MÔN: NGỮ VĂN       -    LỚP: 6
	          Cấp độ

Chủ đề

(Nội dung, chương…)
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	Cộng

	Chủ đề 1: Đọc – hiểu văn bản
	- Nhận biết được thể thơ, phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ.
- Nhận ra từ láy, từ ghép.

	- Hiểu được chủ đề của đoạn thơ.
- Nắm được nội dung của đoạn thơ.
- Nhận biết được biện pháp tu từ được sử dụng trong câu thơ. iểu được tác dụng của nó.

	Vận dụng kiến thức phần đọc – hiểu văn bản để nói lên sự trưởng thành của bản thân
	
	

	Số câu: 

Số điểm:  

Tỉ lệ: 
	Số câu: 2 

Số điểm: 1.5
Tỉ lệ: 15 %

	Số câu: 3
Số điểm: 3
Tỉ lệ: 30  %
	Số câu: 1
Số điểm:1,5
Tỉ lệ: 15 %
	
	Số câu: 6
Số điểm: 6
Tỉ lệ: 60  %

	Chủ đề 2: Tạo lập văn bản

	
	
	
	 Viết bài tập làm văn kể về kỉ niệm với người thân mà em xem là điểm tựa.
(Trong bài văn có sử dụng dấu ngoặc kép)


	

	Số câu: 

Số điểm: 

Tỉ lệ:  
	Số câu: 

Số điểm: 

Tỉ lệ: %
	Số câu: 

Số điểm: 

Tỉ lệ: 0%
	Số câu: 
Số điểm: 
Tỉ lệ:  %
	Số câu: 1
Số điểm: 4
Tỉ lệ: 40 %
	Số câu: 1
Số điểm: 4   

Tỉ lệ: 40  %

	Tổng số câu:  

Tổng số điểm:

Tỉ lệ: 
	Số câu: 2
Số điểm: 1.5
Tỉ lệ: 15 %

	Số câu: 3
Số điểm:3.0 
Tỉ lệ: 30 %
	Số câu: 1
Số điểm: 1.5
Tỉ lệ: 15 %
	Số câu: 1
Số điểm: 4.0
Tỉ lệ: 40 %
	Số câu: 7
Số điểm:  10   

Tỉ lệ: 100 %


	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 TRƯỜNG THCS NHƠN HƯNG
	       KIỂM TRA GIỮA KÌ II

       NĂM HỌC: 2021 – 2022




ĐỀ DỰ PHÒNG
Môn: Ngữ Văn lớp 6


Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
I. ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN: (6.0 điểm) 

     Đọc ngữ liệu sau và trả lời câu hỏi:

Bao nhiêu khổ nhọc cam go
Đời cha trở nặng chuyến đò gian nan!

Nhưng chưa một tiếng thở than

Mong cho con khỏe, con ngoan vui rồi

Cha như biển rộng, mây trời

Bao la nghĩa nặng đời đời con mang!

                                         (Trích Ngày của Cha - Phan Thanh Tùng)


Câu 1. Đoạn thơ trên được viết theo thể thơ nào? Chủ đề của đoạn thơ là gì?

Câu 2. Hãy xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ trên?

Câu 3. Từ "khổ nhọc, cam go" là từ láy hay từ ghép? 

Câu 4. Nêu nội dung của đoạn thơ trên.

Câu 5. Tìm và nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong hai câu thơ sau: 
Cha như biển rộng, mây trời

Bao la nghĩa nặng đời đời con mang!


Câu 6. Thông điệp tác giả muốn gửi gắm qua đoạn thơ trên là gì?
II. TẬP LÀM VĂN (4.0 điểm)


Viết một bài văn ngắn kể về kỉ niệm với một người thân mà em xem là điểm tựa tinh thần của mình. Trong bài văn có sử dụng dấu ngoặc kép.
--------------------HẾT------------------
	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 TRƯỜNG THCS NHƠN HƯNG
	HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN NGỮ VĂN 6

       NĂM HỌC: 2021 – 2022



	I. PHẦN ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN (4 điểm)

	Câu 1
(1 điểm)
	- Đoạn thơ trên được viết theo thể thơ lục bát  (0.5 điểm)
- Chủ đề của đoạn thơ là: tình phụ tử  (0.5 điểm)

	Câu 2
(0.5 điểm)
	PTBĐ chính: Biểu cảm   (0.5 điểm)

	Câu 3
(0.5 điểm)
	Từ "khổ nhọc, cam go" là từ ghép    (0.5 điểm)

	Câu 4

(1.0 điểm)
	Tình yêu thương vĩ đại của người cha dành cho con. (1.0 điểm)

	Câu 5
(1,5 điểm)
	- Hai câu cuối sử dụng biện pháp nghệ thuật so sánh (0.5 điểm)
- Tác dụng: (1.0 điểm)
  + Làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt

  + Nhấn mạnh công lao và tình yêu thương bao la, vĩ đại của người cha dành cho con.
  + Thể hiện thái độ trân trọng, luôn khắc ghi công ơn cha của tác giả.



	Câu 6
(1,5 điểm)
	Hãy yêu thương, trân trọng và ghi nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ; hãy sống có hiếu với cha mẹ của mình,…

	II. TẠO LẬP VĂN BẢN (6 điểm)

	Câu 6
(4 điểm)
	* Yêu cầu đối với kiểu bài: 

- Người kể sử dụng ngôi kể thứ  nhất
- Các sự việc được trình bày theo trình tự thời gian

- Bài văn trình bày rõ ràng, bố cục đủ ba phần: Mở bài, thân bài và kết bài.

- Trong bài văn có sử dụng dấu ngoặc kép

*Yêu cầu về nội dung
- Mở bài: Giới thiệu kỉ niệm gắn bó với người thân.
- Thân bài:

   + Nêu được tình huống (hoàn cảnh: thời gian, địa điểm) xảy ra sự việc, nhân vật có liên quan.
   + Kể diễn biến của sự việc 

   + Nêu được kết cục của sự việc
- Kết bài: Đánh giá, nêu ý nghĩa của kỉ niệm: 
   + Kỉ niệm sâu sắc khiến tôi nhớ mãi

   + Tôi đã, đang và sẽ thay đổi để ngày càng hoàn thiện bản thân và khiến cho người thân vui lòng.

Biểu điểm: 

- Điểm 3 - 4: Viết đúng yêu cầu của đề bài, bố cục rõ ràng, diễn đạt mạch lạc, sai không quá 3 lỗi các loại

- Điểm: 2.5 - < 3: Viết đúng yêu cầu của đề bài, nhưng còn thiếu ý, bố cục rõ ràng, sai không quá 5 lỗi các loại

- Điểm  1-< 2.5: Viết đúng yêu cầu của đề bài, kể sơ sài, mắc nhiều lỗi chính tả
- Điểm 0: Bỏ giấy trắng hoặc viết vài câu vô nghĩa.





